MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
Môn: HĐTN, HN – Lớp: 7
(Thời gian làm bài 60 phút)
	    Mức độ

Chủ đề
	Yêu cầu về nhận thức
	Tổng 

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	VDT
	Vận dụng cao
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Em với gia đình
Số câu
Điểm %
	

Số câu: 3
1.5 đ
15%
	
	



 
	
	



	

Số câu 1
2.0đ
20%
	
	



	

Số câu: 4
3.5 đ
35%

	Em với  cộng đồng
Số câu
Điểm
%
	
Số câu: 2
1.0đ
10%

	
	Số câu:1 
0.5đ
5%

	Số câu 1
2.0đ
20%
	



	


	
	




	

Số câu 4
3, 5đ
35%

	 Em với thiên nhiên và môi trường
Số câu
Điểm
%
	
Số câu: 3
1.5đ
15%



	
	

Số câu: 1 
5 đ
5%
	


	



	
	Số câu: 2
1.0đ
10%

	
	



Số câu: 6
3.0 đ
30 %

	Tổng
Số câu
Điểm%
	8 câu
4, 0đ
40%
	4 câu
3.0 đ
30%
	1 câu
2, 0đ
20%
	1 câu
2, 0đ
20%
	14 câu
10, 0đ
100, 0%



ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ ĐỊNH KỲ GIỮA HỌC KỲ II
MÔN ; HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM- HƯỚNG NGHIỆP
I. MỤC TIÊU
Đánh giá mức độ đạt được mục tiêu về kiến thức, kĩ năng, thái độ của học sinh sau khi tham gia các chủ đề của hoạt động trải nghiệm giữa Học kỳ II (Em với gia đình;Em với cộng đồng;Em với thiện nhiên và môi trường).
Đánh giá kết quả rèn luyện các năng lực và phẩm chất đã xác định ở từng chủ đề, đặc biệt là năng lực thích ứng với cuộc sống, năng lực lập kế hoạch và tổ chức thực hiện, năng lực tự chủ, giải quyết vấn đề và phẩm chất chân ái, trung thực, trách nhiệm, chăm chỉ.
Đánh giá được các kỹ năng mềm và các hành vi, thái độ ứng xử với gia đình, với cộng đồng và thiên nhiên- môi trường.
II. HÌNH THỨC KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ
Trắc nghiệm và tự luận
III. NỘI DUNG KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ
Chủ đề 5: Em với gia đình
	- Kĩ năng chăm sóc người thân bị mệt ốm 
· Rèn luyện kĩ năng lập kế hoạch lao động và kĩ năng lao động tại gia đình .
Chủ đề 6:Em với cộng đồng
	 -Rèn luyện giao tiếp ứng xử có văn hóa
-Tham gia và vận động người thân tham gia các hoạt động thiện nguyện
Chủ đề 7: Em với thiên nhiên và môi trường
-Rèn luyện thói quen thực hiện những hành vi, việc làm cần thiết để bảo vệ cảnh quan thiên nhiên 
-Rèn luyện kĩ năng tìm kiếm xử lí thông tin về ảnh hưởng của hiệu ứng nhà kính và biện pháp giảm thiểu hiệu ứng nhà kính 
	-Rèn luyện kĩ năng truyền thong bảo vệ môi trường giảm thiểu hiệu ứng nhà kính

	[bookmark: _Hlk131662305]PHÒNG GDĐT TIÊN PHƯỚC
TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG 
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II. NĂM HỌC2022-2023
Môn: HĐTN, HN – Lớp 7
(Thời gian làm bài: 60 phút)
                            


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: Chọn chữ cái trước phương án đúng  
Câu 1: Biểu hiện không đúng của người thân khi mệt, ốm là ?
A. Mệt mỏi  		B. chán ăn 		C. Có các dấu hiệu như đau đầu	D. Nói nhiều.
Câu 2. Chỉ ra hiện trạng môi trường ở khu vực tham quan.
 A. Giới thiệu những truyền thống tự hào của địa phương	
 B. Cảnh quan bị xâm hại 		
 C. Quét dọn vệ sinh khu vực tham quan chính.      
 D. Nhận diện được ảnh hưởng của hiệu ứng nhà kính 
Câu 3: Khi người thân bị sốt  thì trước tiên  thì em có thể làm gì?
A. Đắp khặn ấm lên trán		B. Đắp khăn lạnh lên trán	C. Đắp chăn 	D. Mặc thêm nhiều áo.
Câu 4. “Kì thị dân tộc” là…………….
A. trọng nam khinh nữ, miệt thị, chế nhạo, phân biệt đối xử với người đồng tính.
B. sự phân biệt rõ rệt giữa người giàu- kẻ nghèo.
C. cười nhạo, chế giễu, khinh thường những người làm lao động chân tay, những người neo đơn
D. có thái độ đùa cợt, xa lánh, cô lập với những người vùng cao, người dân tộc thiểu số.
Câu 5. Nhóm nào thuộc “Hoạt động văn hóa” trong cộng đồng?
A. Thiện nguyện, hiến máu		                               B. Vệ sinh khu vực nơi em ở.
C. Lễ hội quê hương, tham gia biểu diễn văn nghệ cho các hoạt động ở địa phương.
D. Tham gia hoạt động ở các không gian chung: trung tâm thương mại, trường học, ……….
Câu 6. Hành vi khi tham gia các hoạt động cộng đồng là
 A. Hiểu về văn hóa của cộng đồng                              
 B. Lựa chọn trang phục phù hợp nơi công cộng
 C. Tán dương, nhận được nhiều nụ cười và sự công nhận của người khác.  
 D. Vui vẻ, hài lòng, thân thiện.
Câu 7. Chỉ ra ảnh hưởng của hiệu ứng nhà kính đối với tự nhiên:
  A. Dịch bệnh		B. Nghèo đói  	         C. Hư hỏng nhà cửa, cầu cống, ………..
D. Nhiều loài sinh vật không thích nghi được với sự thay đổi về nhiệt độ, môi trường sống và dần dần biến mất, tuyệt chủng.
Câu 8. Chỉ ra ảnh hưởng của hiệu ứng nhà kính đến sức khỏe và đời sống con người.
A. Nước thải từ các khu dân cư  xả trực tiếp xuống sông, hồ.
B. Thiếu nước sinh hoạt, mất điện, dịch bệnh.
C. Tăng cường sử dụng các thiết bị năng lượng mặt trời, gió.
D. Gây ra các hiện tượng như thủng tầng ozone, nóng tên toàn cầu..
Câu 9. Việc làm nào phù hợp với em để góp phần giảm thiểu hiệu ứng nhà kính.
A. Chăm đọc sách để nâng cao kiến thức		B. Ủng hộ đồng bào thiên tai.
C. Chủ động nói chuyện với người thân, bạn bè về các vấn đề trong cuộc sống.
D. Tăng cường sử dụng phương tiện giao thông thân thiện với môi trường: xe đạp, xe đạp điện,xe buýt, 
Câu 10: Đâu là việc nên làm khi người thân bị ốm sốt?
A. Cho uống nước chanh khi bụng đói		B. Uống thuốc tùy tiện
  C. Cho người bị ốm nghỉ ngơi theo chỉ dẫn của bác sĩ	.	
  D. Cho uống nước chanh khi bụng đói và uống thuốc tùy tiện
Câu 11. Xác định việc làm nào có thể làm để bảo vệ môi trường , cảnh quan nơi tham quan .
A. Bỏ rác đúng nơi qui định, 		     	B. Hái hoa cầm để chụp ảnh.   
C. Vẽ khắc chữ lên đá hoặc tường để kỉ niệm   	D. Giẫm lên thảm cỏ, bồn hoa
Câu 12. Câu nào sau đây thể hiện ý tưởng xây dựng cho sản phẩm tuyên truyền bảo vệ môi trường sau chuyến tham quan.
A. Cùng chính quyền địa phương tổ chức các buổi trò chuyện, giao lưu để nâng cao ý thức người dân ở khu vực về bảo vệ môi trường.
  B. Biểu diễn văn nghệ.		                 C. Chấp nhận mọi người như vốn có.
  D. Chia sẻ với người thân, các bạn về ý nghĩa của các hoạt động thiện nguyện.
II. PHẦN TỰ LUẬN 
Câu 13:  Nêu những việc làm phù hợp với em để góp phần giảm thiểu hiệu ứng nhà kính
Câu 14:  Hãy nêu cách chăm sóc người thân bị mệt ốm trong tình huống sau:
Mẹ của Liên vừa đi khám và phát hiện ung thư đại tràng . Mẹ rất sốc và bi quan. Mọi người nói rằng người bị ung thư đại tràng có thể chữa được nhưng phải lạc quan.
 Nếu em là Liên, em sẽ làm gì?
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	PHÒNG GDĐT TIÊN PHƯỚC
TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG 
	HƯỚNG DẪN CHẤM 
Môn: HĐTN, HN – Lớp 7



I. PHẦN TRẮC NGHIỆM:
	  Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	D
	B
	A
	D
	C
	B
	D
	B
	D
	C
	A
	A


PHẦN II: TỰ LUẬN  :
	Yêu cầu cần đạt
	Đánh giá

	
	Đạt
	Chưa đạt

	Câu 13: Nêu được những việc làm phù hợp với em để góp phần giảm thiểu hiệu ứng nhà kính:  
· Tăng cường sử dụng phương tiện giao thông thân thiện với môi trường: xe đạp, xe đạp điện, xe buýt, …………..
· Không đốt rác, rơm rạ ở ngoài đồng
· Trồng thêm cây xanh, phủ xanh đồi trọc
· Tiết kiệm điện nước
· Tăng cường sử dụng các thiết bị năng lượng mặt trời, gió
· Tuyên truyền mọi người chung tay bảo vệ môi trường
· Hạn chế sử dụng túi nilon, chai nhựa
· Tái chế, tái sử dụng những đồ dùng, dụng cụ bỏ đi


	Nêu được it nhất 3  việc làm phù hợp với em để góp phần giảm thiểu hiệu ứng nhà kính
	Nêu không được hoặc nêu chưa đủ

	Câu 14: Cách chăm sóc người thân bị mệt bị ốm 
Liên sẽ động viên mẹ rằng , nhiều người ung thư trực tràng đã được chữa khỏi .Nếu mẹ vui vẻ lạc quan và điều trị tích cực theo chỉ định của bác sĩ , nhất định mẹ sẽ khỏi .Cùng với đó Liên sẽ tranh thủ làm giúp mẹ những việc Liên có thể làm được để mẹ nghỉ ngơi yên tâm chữa bệnh 
.
	 Giải quyết tình huống hợp lí
	 Không giải quyết được


 
ĐÁNH GIÁ
	Kết quả
	Phần 1
	Phần 2
	Tổng hợp

	Đạt
	Trả lời đúng từ 6 câu trở lên
	Đạt  2 yêu cầu
	Kết quả phần 1, phần 2 đều ở mức đạt

	Chưa đạt
	Chỉ trả lời đúng tối đa 5 câu
	Chỉ đạt tối đa 1 yêu cầu
	Chỉ đạt tối đa 1 phần
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